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Bài 15. THỦY QUYỂN. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT
I. Mục tiêu
Sau bài học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức
- Biết được khái niệm thủy quyển 
- Hiểu và trình bày được vòng tuần hoàn của nước trên Trái Đất
- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông.
- Biết được đặc điểm và sự phân bố của một số sông lớn trên thế giới.
2. Kĩ năng
- Phân tích hình vẽ để nhận biết các vòng tuần hoàn của nước.
- Xác lập mối quan hệ  giữa các yếu tố tự nhiên với sông ngòi.
- Xác định trên bản đồ thế giới một số sông lớn.
3. Thái độ
Có ý thức bảo vệ rừng và bảo vệ các hồ chứa nước 
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Sơ đồ các vòng tuần hoàn của nước trên Trái Đất
- Bản đồ tự nhiên thế giới
- Một số hình ảnh, video về sông ngòi
2. Chuẩn bị của học sinh
Kiến thức thực tế liên quan đến bài học.
III. Tổ chức các hoạt động học tập
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
3. Các hoạt động học tập
Có ý kiến cho rằng nên gọi Trái Đất của chúng ta là trái nước. Tại sao lại như vậy? Bài học hôm nay sẽ giúp các em tìm hiểu về sự tồn tại của nước trên Trái Đất.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Hoạt động 1. Tìm hiểu về thủy quyển 
- Bước 1: GV yêu cầu HS nghiên cứu sgk và thực tế cho biết nước trên Trái Đất tồn tại ở những dạng nào? Phân bố chủ yếu ở đâu? Em hiểu thế nào là thủy quyển?
- Bước 2:  HS suy nghĩ, trả lời, GV nhận xét, chuẩn kiến thức và mở rộng.
· Thuỷ quyển là một thành phần của môi trường có vai trò quan trọng đối vối sự tồn tại và phát triển của sinh vật trên Trái Đất, đặc biệt đối với con người.
· GV yêu cầu HS lấy ví dụ
- Bước 3: GV yêu cầu HS dựa vào hình 15.1 hãy cho biết:
· Các giai đoạn hình thành vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn của nước trên Trái Đất.
· So sánh sự khác nhau của vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ và cho biết ý nghĩa của các vòng tuần hoàn
- Bước 4: HS suy nghĩ, trả lời, GV nhận xét, chuẩn kiến thức. 
+ Vòng tuần hoàn nhỏ: Nước biển,đại dương bốc hơi (mây) → nước rơi (số lượng nước tham gia lớn, tuần hoàn ngắn)
+ Vòng tuần hoàn lớn: (3 hoặc 4 giai đoạn)
+ Bốc hơi → nước rơi → dòng chảy.
+ Bốc hơi → nước rơi → nước ngầm → dòng chảy (số lượng tham gia ít, quãng đường tuần hoàn rất dài)
	I.Thủy quyển
1.Khái niệm
- Thủy quyển là lớp nước trên Trái Đất, bao gồm nước trong các biển, đại dương, nước trên lục địa và hơi nước trong khí quyển.






2.Tuần hoàn của nước trên Trái Đất
- Vòng tuần hoàn nhỏ: Nước biển và đại dương bốc hơi (do tác dụng của gió, nhiệt độ..) và ngưng tụ trên cao tạo thành mây, gây mưa ngay trên mặt biển và đại dương.
- Vòng tuần hoàn lớn: 
· Nước bốc hơi ngoài mặt biển, đại dương và hình thành mây. 
· Gió đưa mây vào đất liền và gây mưa tại đây. 
· Một phần nước mưa tụ lại thành các dòng sông rồi chảy ra biển; một phần khác ngấm xuống đất thành nước ngầm, nước ngầm chảy ra cung cấp nước cho sông ngòi.
· Nước sông từ lục địa chảy ra biển
· Rồi nước biển lại bốc hơi,...

	Hoạt động 2. Tìm hiểu một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông 
- Bước 1: GV yêu cầu HS làm việc theo bàn:
+ Các bàn số lẻ nghiên cứu về chế độ mưa, băng tuyết, nước ngầm, lấy ví dụ
+ Các bàn số chẵn nghiên cứu về địa hình, thực vật và hồ đầm, lấy ví dụ
- Bước 2: HS làm việc, GV hướng dẫn
- Bước 3: Đại diện HS trình bày, GV chuẩn kiến thức 
+ Về chế độ mưa, băng tuyết, nước ngầm:
· Vùng xích đạo: Mưa quanh năm, sông ngòi đầy nước.
· Vùng nhiệt đới: Mưa theo mùa, có một mùa mưa và mùa khô nên có một mùa lũ và một mùa cạn
· Miền ôn đới lạnh: băng, tuyết tan.
· Miền đất đá thấm nước nhiều: Nước ngầm
+ Về địa thế, thực vật, hồ đầm
+ Tại sao miền Trung nước ta hay có lũ lụt và lũ lên nhanh?
 (Miền Trung hay có lũ và lũ các sông ngòi miền Trung nước ta thường lên rất nhanh là do: Mưa thường tập với cường độ lớn vào mùa mưa (do ảnh hưởng của gió mùa ĐBắc, bão, dải hội tụ nhiệt đới,..); các sông ngắn, nhỏ chảy trên nền địa hình có độ dốc lớn, do đó khi có mưa, nước nhanh chóng dồn về hạ lưu, gây lũ lụt).
+  Sông Mê Công có chế độ nước điều hòa hơn sông Hồng vì có Biển Hồ nối với sông Tôn – lê – sap.

	II. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông
1. Chế độ mưa, băng tuyết, nước ngầm
- Miền KH nóng hoặc nơi địa hình thấp của khu vực KH ôn đới, thủy chế sông phụ thuộc vào chế độ mưa.
VD: Sông Hồng, mùa lũ (6 -10) trùng với mùa mưa, mùa cạn trùng với mùa khô, ít mưa
- Miền ôn đới lạnh và những sông bắt nguồn từ núi cao, thủy chế còn phụ thuộc vào lượng tuyết băng tan.
 VD: Sông Ô bi, Iênítxây, Lêna khi mùa xuân đến nhiệt độ tăng làm băng tuyết tan, mực nước sông dâng
- Ở các vùng đất đá bị thấm nước nhiều, nước ngầm đóng vai trò đáng kể (đá vôi)
2. Địa thế, thực vật, hồ đầm
a. Địa thế
Nơi nào có độ dốc lớn, nước sông chảy mạnh, lũ lên nhanh; còn nơi nào bằng phẳng thì nước chảy chậm, lũ lên chậm và kéo dài
b.Thực vật
 - Lớp phủ thực vật phát triển mạnh có tác dụng điều hòa dòng chảy sông ngòi, giảm lũ lụt; lớp phủ thực vật bị phá hủy làm cho chế độ dòng chảy thất thường, tốc độ dòng chảy nhanh, dễ xảy ra lũ lụt.
- Trồng rừng phòng hộ đầu nguồn hạn chế lũ.
c. Hồ đầm
Hồ đầm nối với sông có tác dụng điều hòa chế độ nước sông:mùa nước lên nước sông chảy vào hồ đầm;  mùa nước cạn: từ hồ đầm chảy ra.

	Hoạt động 3. Tìm hiểu một số sông lớn trên Trái Đất
- Bước 1: GV yêu cầu HS sử dụng sgk và kiến thức của bản thân, tìm hiểu đặc điểm của 3 con sông lớn trên thế giới: sông Nin, sông Amadôn, Iênítxây.
- Bước 2: HS tìm hiểu, thảo luận, trình bày trên bản đồ
- Bước 3: GV chuẩn kiến thức, mở rộng
+ Chế độ nước sông có ảnh hưởng tới công suất của các nhà máy thủy điện cũng như khả năng cung cấp điện, nên tài nguyên nước rất quan trọng, phải có ý thức bảo vệ (Liên hệ ở địa phương)
	III. Một số sông lớn trên Trái Đất
- Sông Nin: Bắt nguồn từ hồ Victoria ở châu Phi, đổ ra Địa Trung Hải, chảy theo hướng nam bắc, qua vùng xích đạo, cận xích đạo, cận nhiệt, diện tích lưu vực 2.881.000 km2, dài nhất thế giới 6.685 km, nguồn cung cấp nước chính là nước mưa, nước ngầm
- Sông Amadôn: Bắt nguồn từ dãy Anđet (Nam Mĩ) đổ ra Đại Tây Dương theo hướng tây – đông, chảy qua xích đạo, lưu vực 7.170.000 km2 lớn nhất thế giới, dài 6.437 km thứ 2 thế giới, nguồn cung cấp chính là nước mưa, nước ngầm
- Sông Iênítxây: Bắt nguồn từ dãy Xaian chảy theo hướng nam - bắc đổ ra biển Ca – ra thuộc Bắc Băng Dương chảy trong khu vực ôn đới lạnh của châu Á, diện tích lưu vực 2.580.000 km, dài 4.102, nguồn cung cấp nước là băng tuyết tan, mưa.


IV. Tổng kết và hướng dẫn học tập
- Vẽ sơ đồ vòng tuần hoàn nước. Nêu ý nghĩa vòng tuần hoàn nước.
- Chỉ bản đồ phân tích nhân tố ảnh hưởng đến một số sông lớn trên thế giới và Việt Nam.
V. Rút kinh nghiệm
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PHẦN HAI. ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI
CHƯƠNG V. ĐỊA LÍ DÂN CƯ
Bài  22. DÂN SỐ VÀ SỰ GIA TĂNG DÂN SỐ
I. Mục tiêu
Sau bài học, học sinh có khả năng: 
1. Kiến thức
- Trình bày và giải thích được xu hướng biến đổi quy mô dân số thế giới và hậu quả của nó.
- Biết được các thành phần tạo nên sự gia tăng dân số là gia tăng tự nhiên (sinh thô, tử thô) và gia tăng cơ học (nhập cư, xuất cư).
2. Kĩ năng
- Phân tích biểu đồ và bảng số liệu về dân số, vẽ đồ thị, biểu đồ về dân số.
3.  Thái độ
- Nhận thức đúng đắn về vấn đề dân số, tuyên truyền, ủng hộ các biện pháp, chính sách dân số của nhà nước.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Biểu đồ tỉ suất sinh thô, tỉ suất tử thô theo sgk
- Tranh ảnh, video, số liệu cập nhật về dân số 
2. Chuẩn bị của học sinh 
Kiến thức thực tế liên quan đến dân số
III. Tổ chức các hoạt động học tập
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
3. Các hoạt động học tập
GV cho HS xem video “Dân số thế giới đạt mức 7 tỉ”. Yêu cầu HS nhận xét về vấn đề dân số và trình bày suy nghĩ của bản thân.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Hoạt động 1. Tìm hểu về dân số và tình hình phát triển dân số thế giới
- Bước 1: Học sinh rút ra nhận xét về dân số thế giới (quy mô) , tình hình phát triển dân số thế giới và nguyên nhân.
- Bước 2: GV bổ sung chuẩn kiến thức và lấy ví dụ cụ thể: 
+ Quy mô dân số khác nhau giữa hai nhóm nước phát triển và đang phát triển: có 11 quốc gia dân số trên 100 triệu người( TQ, Ấn Độ, Hoa Kì, Inđônêxia, Braxin, Pakitan, LB Nga, Bănglađét, Nigiêria, Mêhicô),  17 nước dân số ít: Tuvanu, Mônacô,...
+ 95% dân số tăng thêm ở các nước đang phát triển 
+ Thời kì 1804 - 1827 dân số từ 1 tỉ lên 2 tỉ người (cần 123 năm)
+ Thời kì 1987 - 1999 dân số từ 5 tỉ lên 6 tỉ người (chỉ cần 12 năm)
Nguyên nhân: Tỉ lệ tử vong giảm nhờ những thành tựu của y tế, chăm sóc sức khoẻ…

	I. Dân số và tình hình phát triển dân số thế giới
1. Dân số thế giới
- Năm 2001 là 6.137 triệu người 
- Giữa năm 2011 là 7 tỉ người.
- Quy mô dân số giữa các châu lục và các nước khác nhau (có 11 quốc gia/200 quốc gia với dân số trên 100 triệu người, 17 nước có số dân từ 0,01- 0,1 triệu người) 
- Quy mô dân số thế giới ngày càng lớn
2. Tình hình phát triển dân số thế giới 
· Qui mô dân số thế giới ngày càng lớn.
· Tốc độ tăng dân số ngày càng nhanh 
+ Thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ người càng rút ngắn từ 123 năm xuống 32, xuống 15 năm, 13 năm, 12 năm.
+Thời gian dân số tăng gấp đôi cũng rút ngắn: Từ 123 năm còn 47 năm.

	Hoạt động 2. Tìm hiểu gia tăng tự nhiên và hậu quả của gia tăng dân số không hợp lí
- Bước 1: Đọc mục II.1, nghiên cứu hình 22.2 và 22.3, cho biết:
· Tỉ suất sinh thô là gì ?
· Tỉ suất tử thô là gì ?
· Tỉ suất gia tăng tự nhiên là gì ?
· Trả lời các câu hỏi trong SGK
- Bước 2: HS trình bày,GV chuẩn kiến thức, đưa ra công thức để HS tính:

 *Công thức tính tỉ suất sinh thô, tử thô, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên: S‰= ×1000
 (s: tổng số trẻ em sinh ra trong năm, Dtb: dân số trung bình năm đó)

T‰=×1000
 (t: tổng số người chết trong năm, Dtb: dân số trung bình năm đó)

Tg= S -T      hoặc Tg% = 
*Năm 1950-2005:Tại sao trước đây tỉ suất tử thô của các nước phát triển nhỏ hơn các nước đang phát triển, nhưng hiện nay tỉ suất tử thô nước phát triển lại lớn hơn các nước đang phát triển: Vì quy mô dân số của các nước phát triển đã ổn định, tỉ lệ người trên độ tuổi lao động cao; ngược lại số dân của các nước đang phát triển vẫn ngày càng tăng, tỉ lệ người trên độ tuổi lao động nhỏ
- Bước 3: HS trình bày sức ép của dân số đến phát triển kinh tế - xã hội như việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên? Hoàn thiện sơ đồ (phụ lục)

	II. Gia tăng dân số
1.Gia tăng tự nhiên
a.Tỉ suất sinh thô
- Là tương quan giữa số trẻ em được sinh ra trong năm so với số dân trung bình ở cùng thời điểm (đơn vị:‰)
- Nguyên nhân: sinh học, tự nhiên, tâm lí xã hội, hoàn cảnh kinh tế, chính sách phát triển dân số.
- Tỉ suất sinh thô xu hướng giảm mạnh, ở các nước phát triển giảm nhanh hơn, nhóm nước đang phát triển cao hơn nhóm phát triển.
b.Tỉ suất tử thô
- Là tương quan giữa số người chết trong năm so với số dân trung bình cùng thời điểm(đơn vị:‰)
-Tỉ suất tử thô có xu hướng giảm rõ rệt (tuổi thọ TB tăng),mức chênh lệch tỉ suất tử thô giữa các nhóm nước không lớn như tỉ suất sinh thô. 
- Nguyên nhân: Do đặc điểm KT-XH, chiến tranh, thiên tai,...
c.Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên(Tg)
- Là sự chênh lệch giữa tỉ suất sinh thô và tử thô, coi là động lực phát triển dân số (đơn vị: %) 
- Có 5 nhóm:

+ Tg  0%: Nga, Đông Âu
+ Tg = 0,1-0,9%: Bắc Mĩ,Ôxtrâylia,TQ, Cadắctan, Tây Âu
+Tg =1 -1,9%:Việt Nam,Ấn Độ,Bra xin, Mêhicô, Angiêri,..
+Tg=2-2,9%:Đa số các nước ở châu Phi, Ảrập - Xêút, Pakítan, Ápganixtan,Vêlêduêla, Bôlivia,..

+Tg3%:Côngô,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Mali,Yêmen, Mađagaxca
d. Ảnh hưởng của tình hình tăng dân số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.
- Gây sức ép lớn đối với phát triển KT-XH và bảo vệ môi trường
(Sơ đồ: phụ lục)

	Hoạt động 3: Tìm hiểu gia tăng cơ học và gia tăng dân số
- Bước 1: GV yêu cầu HS trình bày khái niệm, ý nghĩa và nguyên nhân của gia tăng cơ học
- Bước 2: HS trình bày, GV chuẩn kiến thức và đưa ra công thức tính, hướng dẫn HS làm ví dụ
*Công thức tính xuất cư, nhập cư:


  Nc =  ; Xc =   

Gia tăng dân số: G=Nc-Xc hay G=  
	2. Gia tăng cơ học
- Là sự chênh lệch giữa số người xuất cư và nhập cư.
- Có ý nghĩa quan trọng đối với từng khu vực, từng quốc gia,trên phạm vi toàn thế giới, không ảnh hưởng đến quy mô DS.
 - Nguyên nhân: Lực hút: đất đai màu mỡ, dễ kiếm việc làm; Lực đẩy: điều kiện sống khó khăn, thu nhập thấp
3. Gia tăng dân số
- Tỉ suất gia tăng dân số bằng tổng số của tỉ suất gia tăng tự nhiên và tỉ suất gia tăng cơ học.(đơn vị%)


IV. Tổng kết và hướng dẫn học tập
Hướng dẫn hoàn thiện bài trang 86 SGK
*Công thức tính bài 1: X=X0(1+2%)n, (X0 là dân số năm cho, X là dân số năm chưa biết, n là khoảng cách năm), kết quả: 918,7(1995),955,8(1997),975(1998), 1014,4(2000),1119,7(2005)
V. Phụ lục
[image: ]
VI. Rút kinh nghiệm
	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



6 
GV: NguyÔn ThÞ Ch©u Loan
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